
STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

1 Trần Thị Lý 

Xã Tam Thanh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 09/1968

Xã Tam Thanh, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (Nay là xã Vụ 

Bản, tỉnh Ninh Bình)

C272_Đội 

TNXP 

39_BT 16 

đoàn 559

Hà Tĩnh _ 

Quảng Bình 

03 năm 

02 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

2 Nguyễn Văn Trà 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 12/1968

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

3 Trần Văn Năng 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 09/1968

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C272_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

02 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

4 Trần Thị Hạnh 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

05/1972 - 08/1975

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C4_Đội 

255_TĐ 572

Đường 217b 

Sầm Nưa_Lào 

03 năm 

03 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

5 Nguyễn Đăng Kim 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát, Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

6 Trần Trọng Khái 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1964 - 09/1967

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C28_Đội 111
Hoà Bình_Lai 

Châu
03 năm 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI HỒ SƠ                                                                                                                                                                                                                                      

ĐỀ NGHỊ TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG"
(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND xã Hiển Khánh)
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STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

7 Nguyễn Thị Hải 

Xã Đông Trung, huyện Tiền 

Hải, tỉnh Thái Bình (nay là xã 

Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng 

Yên)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1968 - 03/1972

Xã Đông Trung, 

huyện Tiền Hải, tỉnh 

Thái Bình (nay là xã 

Đông Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên)

C396_N39
Đường 18 

Trường Sơn

03 năm 

06 tháng 

Quyết định của 

Trưởng ban 

Chỉ huy công 

trường 10 về 

chế độ đối với 

8 Lê Thị Hẹn 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1968 - 02/1972

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C1_N227 Yên Bái
03 năm 

03 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

9 Vũ Thị Na 

Xã Nghĩa Thắng, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

(nay là xã Nghĩa Hưng mới, 

tỉnh Ninh Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

08/1968 - 11/1971

Xã Nghĩa Thắng, 

huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định (nay là 

xã Nghĩa Hưng mới, 

tỉnh Ninh Bình)

C111_N15 Quảng Bình 
03 năm 

03 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

10 Mai Thị Tuệ 

Xã Dương Phúc, huyện Thái 

Thuỵ, tỉnh Thái Bình (nay là 

xã Thuỵ Anh, tỉnh Hưng Yên)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

Xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

12/1965 - 10/1972

Xã Dương Phúc, 

huyện Thái Thuỵ, tỉnh 

Thái Bình (nay là xã 

Thuỵ Anh, tỉnh Hưng 

Yên)

C951 đội 95 

sau chuyển 

C953 đội 84

Quảng Bình 
06 năm 

10 tháng 

Giấy xác nhận 

của Ban Đại 

diện cựu 

TNXP tỉnh 

Thái Bình 

11 Trần Thị Đón 

Xã Tân Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

Xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

05/1972 - 07/1975

Xã Tân Khánh, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Minh 

Tân, tỉnh Ninh Bình)

C5_Đội 

255_TĐ572

Đường 217b 

Sầm Nưa_Lào 

03 năm 

02 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

12 Phạm Thị Tuyết 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C3_Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

13 Đồng Thị Là 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

Xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

Xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là Xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát, Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

14 Bùi Văn Bằng 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C3_Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát, Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

15 Trần Văn Thự 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

03/1958 - 10/1960

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C204_CT12b Hoà Bình 
02 năm 

07 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

16 Đồng Thị Thanh Hoà

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 12/1968

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

17 Lương Thị Len 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C3_Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

18 Nguyễn Hữu Lương 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Mường 

Khương_Hoà

ng Liên Sơn 

Hoàng Liên 

Sơn  

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

19 Trương Thị Khương 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Mường 

Khương_Hoà

ng Liên Sơn 

Hoàng Liên 

Sơn  

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

20 Bùi Thị Tốt 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981 

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát, Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

21 Trần Thị Phương 

Xã Cộng Hoà, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (Nay là xã 

Minh Tân, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

Xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Cộng Hoà, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (Nay là xã Minh 

Tân, tỉnh Ninh Bình)

Đội Mường 

Khương_Hoà

ng Liên Sơn 

Hoàng Liên 

Sơn  

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

22 Lê Thị Chúc 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C3_Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

23 Trần Văn Sâm 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

04/1970 - 08/1973

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C2_Đội 

31_Đoàn 559
Quảng Bình 

03 năm 

04 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

24 Nguyễn Văn Quý 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

01/1971 - 12/1973

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C2_D31_BT

32_  Đoàn 

559

Quảng Bình, 

Quảng Trị 

02 năm 

11 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

25 Lương Đức Thịnh 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

26 Trần Thị Tiến 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

27 Trần Thị Loan 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

28 Trương Văn Cành 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 12/1968

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

29 Nguyễn Thị Hiền 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

30 Nguyễn Thị Xuyến 

Xã Đại An, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là 

phường Thành Nam, tỉnh 

Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Xã Đại An, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định 

(nay là phường Thành 

Nam, tỉnh Ninh Bình)

Đội Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

31 Nguyễn Thị Ngà 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

Đội Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

32 Phạm Văn Xuyến 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

Đội Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

33 Mai Văn Lân 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

Đội Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

34 Đinh Thị Hợi 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

Đội Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP 

35 Triệu Thị Nhung

Xã Cộng Hoà, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Minh Tân, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

03/1970 - 08/1973

Xã Cộng Hoà, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Minh 

Tân, tỉnh Ninh Bình)

C2_Đội 

31_Đoàn 559
Quảng Bình

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

36 Trần Thị Tuất 

Xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định (nay là xã Hải 

Hưng, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 11/1968

Xã Hải Nam, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hải 

Hưng, tỉnh Ninh Bình) 

C256_N37
Hà Tình_Quảng 

Bình

03 năm 

04 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

37 Nguyễn Thị Quỳ

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

03/1970 - 08/1973 

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C2_Đội 

31_Đoàn 559 
Quảng Bình 

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

38 Phạm Thị Tý 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

03/1970 - 08/1973 

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C24_N35 Quảng Bình 
03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

39 Trần Thị Na 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

05/1972 - 7/1975

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C5_Đội 

255_TĐ572

Đường 217b 

Sầm Nưa_Lào 

03 năm 

02 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

40 Hoàng Trọng Cời 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

07/1972 - 08/1975 

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

Cơ quan 

Tổng đội 572

Đường 217b 

Sầm Nưa_Lào 

03 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

41 Phạm Văn Sóc 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

07/1965 - 12/1968 

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C258_N39 
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

42 Phạm Văn Đới 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

03/1970 - 07/1973

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C24_N35 

(D35_BT32_

559)

Đường 9_Nam 

Lào 

03 năm 

04 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

43 Trần Thị Tám 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1968 - 02/1972

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C1_N227 Yên Bái
03 năm 

03 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

44 Nguyễn Văn Qua 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C3_Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

45 Nguyễn Thị Liên 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C3_Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

46 Tô Quốc Đông 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C3_Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

47 Phạm Thị Năm 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C3_Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

48 Trần Văn Sang 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C3_Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

49 Nguyễn Thị Miến 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C3_Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

50 Trần Thị Hảo 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981 

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (Nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C3_Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

51 Phạm Văn Huynh 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981 

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C3_Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

52 Phùng Thị Tơ 

Xã Giao Hà, huyện Giao 

Thuỷ, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Giao Phúc, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Giao Hà, huyện 

Giao Thuỷ, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Giao 

Phúc, tỉnh Ninh Bình)

C3_Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

53 Lê Duy Uông

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C3_Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

54 Vũ Thị Liên 

Xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Liên Minh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

09/1979 - 10/1981

Xã Đại Thắng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Liên 

Minh, tỉnh Ninh Bình)

C3_Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

55  Phạm Thị Quyên 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình )

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

11/1968 - 02/1972

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C1_N227 Yên Bái 
03 năm 

03 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

56 Hoàng Thị Choè 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 12/1968

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình )

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

57 Phạm Thị Lự 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 12/1968

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

58 Trần Thị Phúc 

Xã Phúc Đồng, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã 

Hương Bình, Hương Khê, Hà 

Tĩnh)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

08/1970 - 11/1973

Xã Phúc Đồng, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh (nay là xã 

Hương Bình, Hương 

Khê, Hà Tĩnh)

C471_N40 Hà Tĩnh
03 năm 

03 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

59 Phạm Thị Bẩy 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

03/1970 - 8/1973

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

C24_N35 Quảng Bình
03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

60 Nguyễn Thế Vinh 

'Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

03/1970 - 08/1973

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

C24_N35 Quảng Bình
03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

61 Triệu Thị Đấy 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

11/1968 - 02/1972

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

C1_N227 Yên Bái
03 năm 

03 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

62 Nguyễn Thị Hiền 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

63 Nguyễn Thị Chỉ 

Xã Tân Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Tân Khánh, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Minh 

Tân, tỉnh Ninh Bình)

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

64 Phạm Thị Thu 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

65 Phạm Đình Nhật 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

66 Trần Xuân Diệu 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

67 Trần Văn Rạng 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

05/1972 - 07/1965

'Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

C5_Đội 

255_TĐ572

Đường 217b 

Sầm Nưa_Lào 

03 năm 

02 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

68 Nguyễn Thị Huệ 

Xã Giao Tiến, huyện Giao 

Thuỷ, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Giao Thuỷ, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

05/1972 - 09/1975

Xã Giao Tiến, huyện 

Giao Thuỷ, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Giao 

Thuỷ, tỉnh Ninh Bình) 

C3_Đội 

255_TĐ 572

Đường 217b 

Sầm Nưa_Lào 

03 năm 

04 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

69 Hoàng Thị Nùng 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978 

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

70 Nguyễn Thị Năm 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

71 Phạm Thị Tuyết 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

72 Bùi Huy Thụ 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

73 Bùi Thị Hoàn 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

74 Nguyễn Thị Điệp 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

75 Nguyễn Thị Liên 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

76 Bùi Thị Dựa 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

77 Nguyễn Thị Trường 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

78 Đinh Thị Hoa 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 
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TNXP 
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79 Nguyễn Thị Dung 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

80 Bùi Thị Thìn 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

81 Đinh Thị Tảo

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C18_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

82 Bùi Thị Mơ 

Xã Minh Phú, huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là 

xã Nam Tiên Hưng, tỉnh 

Hưng Yên)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

05/1968 - 02/1972

Xã Minh Phú, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái 

Bình (nay là xã Nam 

Tiên Hưng, tỉnh Hưng 

Yên)

C74_N75 Quảng Bình 
03 năm 

09 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

83 Nguyễn Thành Duyên 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 12/1968

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

84 Bùi Xuân Đề 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

06/1965 - 05/1968

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C833_N83
Ga đò 

lèn_Thanh Hoá 

02 năm 

11 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

85 Bùi Thị Sửu

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

03/1970 - 08/1973

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C24_Đội 35 Quảng Bình 
03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

86 Nguyễn Thị Be 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

03/1970 - 08/1973

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C24_Đội 35 Quảng Bình 
03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

87 Bùi Thị Tân 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

03/1970 - 08/1973 

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C24_Đội 35 Quảng Bình 
03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

88 Nguyễn Thị Thịnh 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

03/1970 - 08/1973

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C24_Đội 35 Quảng Bình 
03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

89 Đỗ Văn Tuyển  

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

01/1959 - 02/1961

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C108 - 

CT426
Tây Bắc 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

90 Nguyễn Thị Dung 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981 

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Mường 

Khương_Hoà

ng Liên Sơn 

Mường 

Khương_Hoàng 

Liên Sơn

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

91 Trần Thị Luân 

Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là 

phường Trường Thi, tỉnh 

Ninh Bình) 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981 

Xã Liên Bảo, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là phường 

Trường Thi, tỉnh Ninh 

Bình) 

Đội Mường 

Khương_Hoà

ng Liên Sơn 

Mường 

Khương_Hoàng 

Liên Sơn

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

92 Trần Thị Oanh 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Mường 

Khương_Hoà

ng Liên Sơn 

Mường 

Khương_Hoàng 

Liên Sơn

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

93 Nguyễn Thị Hồng 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Mường 

Khương_Hoà

ng Liên Sơn 

Mường 

Khương_Hoàng 

Liên Sơn

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

94 Đỗ Thị Lập 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Mường 

Khương_Hoà

ng Liên Sơn 

Mường 

Khương_Hoàng 

Liên Sơn

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

95 Bùi Thị Đào 

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

Đội Mường 

Khương_Hoà

ng Liên Sơn 

Mường 

Khương_Hoàng 

Liên Sơn

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

96 Phạm Đức Rinh

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Quang Trung, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

05/1972 - 08/1975

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

C4_Đội 

255_TĐ572

Đường 217b 

Sầm Nưa_Lào 

03 năm 

03 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

97 Nguyễn Thị Mùi 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

C3_Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

98 Nguyễn Thị Hường 

Xã Đại An, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là 

phường Thành Nam, tỉnh 

Ninh Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

11/1968 - 02/1972 

Xã Đại An, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định 

(nay là phường Thành 

Nam, tỉnh Ninh Bình) 

C1_N227 Yên Bái 
03 năm 

03 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

99 Nguyễn Đình Sâm 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

07/1965 - 12/1968 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

100 Ngô Thị Lịch 

Xã Yên Chính, huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Phong Doanh tỉnh Ninh Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

08/1968 - 11/1971

Xã Yên Chính, huyện 

Ý Yên, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Phong 

Doanh tỉnh Ninh 

Bình) 

C209_N15 Quảng Bình 
03 năm 

03 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

101 Phùng Thị Thức 

Xã Đại An, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là 

phường Thành Nam, tỉnh 

Ninh Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

07/1965 - 12/1968

Xã Đại An, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định 

(nay là phường Thành 

Nam, tỉnh Ninh Bình) 

C258_N39
Hà Tĩnh _ 

Quảng Bình 

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

102 Nguyễn Thị Múi 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

03/1970 - 08/1973

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

C24_N35 Quảng Bình
03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

103 Nguyễn Thị Vinh 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

07/1965 -  12/1968 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

104 Nguyễn Thị Chúng 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

03/1970 - 08/1973

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

C24_N35 Quảng Bình 
03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

105 Nguyễn Thị Sót 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

11/1968 - 02/1972

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

C1_N227 Yên Bái
03 năm 

03 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

106 Vũ Thị Bình 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

03/1970 - 08/1973

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

C24_N35 Quảng Bình 
03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

107 Bùi Thị Quế 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 -10/1981

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

108 Trần Thị Lan 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

109 Vũ Thế Xuyên 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát 

Xát_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

110 Trần Thị Gái 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

11/1976 - 12/1978 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

C17_CTXD 

Gia Lai 

Chư Prông_Gia 

Lai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

111 Nguyễn Văn Sơn 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 -10/1981

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

112 Vũ Văn Tắc 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

113 Phạm Thị Hạnh 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

114 Vũ Thị Thanh 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

115 Trần Thị Hữu 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

116 Lưu Văn Thuận 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

117 Phạm Văn Chu 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

118 Nguyễn Minh Châu 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

119 Nguyễn Đình Hùng 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

120 Trần Thị Lịch 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

121 Phạm Thị Chà 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

122 Trần Thị Xuân 

Xã Cộng Hoà, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (Nay là xã 

Minh Tân, tỉnh Ninh Bình)

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Cộng Hoà, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (Nay là xã Minh 

Tân, tỉnh Ninh Bình)

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

123 Trần Thị Thanh 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981 

Xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình) 

Đội Bát Xát 

_Lào Cai 

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

124 Nguyễn Thị Mai 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

07/1965 - 12/1968

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C258_N39
Hà Tĩnh_Quảng 

Bình 

03 năm 

05 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

125 Triệu Thị Gái 

Xã Cộng Hoà, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (Nay là xã 

Minh Tân, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (Nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Cộng Hoà, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (Nay là xã Minh 

Tân, tỉnh Ninh Bình)

Đội Mường 

Khương_Lào 

Cai 

Mường 

Khương_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

126 Trần Thị Sáu 

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình)

11/1968 - 02/1972

Xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình)

C1_N227 Yên Bái
03 năm 

03 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP



STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay 
Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

Ghi chú

127 Nguỵ Thị Yến 

Thị trấn Quất Lâm, huyện 

Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định 

(ay là xã Quất Lâm, tỉnh Ninh 

Bình) 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Thị trấn Quất Lâm, 

huyện Giao Thuỷ, tỉnh 

Nam Định (ay là xã 

Quất Lâm, tỉnh Ninh 

Bình) 

C3_Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP

128 Phạm Văn Hùng 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là 

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình) 

C3_Bát 

Xát_Lào Cai

Bát Xát_Lào 

Cai 

02 năm 

01 tháng 

Giấy chứng 

nhận quá trình 

công tác trong 

đơn vị TNXP


